
 

Số 178 Ngày 15 tháng 12 năm 2022 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2022 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2021 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HðND 
ban hành quy ñịnh phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân 
sách thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai 
ñoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm 
phân chia các khoản thu giữa các cấp 
ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ 
Chí Minh 

51 + 52 15-3 19 

09-12-2021 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HðND 
ban hành chính sách ñặc thù hỗ trợ chi 
phí tiêm phòng vắc-xin cho ñàn gia 
súc, chó, mèo trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

51 + 52 15-3 22 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2021 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND về 
ñiều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải công nghiệp 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

51 + 52 15-3 27 

09-12-2021 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HðND 
mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng 
tác viên dân số trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai ñoạn 2022 - 2025 

51 + 52 15-3 33 

09-12-2021 Nghị quyết số 26/2021/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung, mức chi ñể tổ chức 
các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 
vực giáo dục - ñào tạo trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

51 + 52 15-3 36 

09-12-2021 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HðND 
chính sách phát triển giáo dục mầm 
non ở ñịa bàn có khu công nghiệp tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

51 + 52 15-3 49 

09-12-2021 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HðND 
quy ñịnh mức học phí ñối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
năm học 2021 - 2022 trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

51 + 52 15-3 53 

09-12-2021 Nghị quyết số 29/2021/NQ-HðND về 
chính sách ñặc thù hỗ trợ học phí cho 
trẻ mầm non, học sinh phổ thông công 
lập, ngoài công lập và học viên giáo 
dục thường xuyên trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 2 năm 
học 2021 - 2022 

51 + 52 15-3 57 

09-12-2021 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HðND 
quy ñịnh mức tiền thưởng và mức chi 
bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ 
chức, thành viên các Hội ñồng chấm 
giải, Tổ Chuyên gia và Tổ Thư ký 

51 + 52 15-3 61 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

tham gia chấm Giải thưởng Sáng tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

09-12-2021 Nghị quyết số 31/2021/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh về chế ñộ, chính 
sách và các ñiều kiện bảo ñảm hoạt 
ñộng của ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

51 + 52 15-3 65 

07-4-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HðND về 
các chính sách ñặc thù về củng cố, 
nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, 
xã, thị trấn trong giai ñoạn thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19 và ñến năm 2025 

72 + 73 01-6 03 

07-4-2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HðND về 
chính sách ñặc thù chăm lo, hỗ trợ 
người cao tuổi, trẻ em mồ côi và 
những ñối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn trên ñịa bàn thành phố 

72 + 73 01-6 07 

07-4-2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HðND về 
quy ñịnh chế ñộ phụ cấp hằng tháng 
của Khu (ấp) ñội trưởng; mức trợ cấp 
ngày công lao ñộng, trợ cấp ngày công 
lao ñộng tăng thêm ñối với Dân quân 
thường trực và Dân quân khi làm 
nhiệm vụ 

72 + 73 01-6 12 

07-4-2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh tăng thu 
nhập năm 2022 ñến hết thời gian thực 
hiện thí ñiểm theo Nghị quyết số 
54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 
2017 của Quốc hội và sửa ñổi khoản 1 
ðiều 2 Nghị quyết số 13/2021/NQ-
HðND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 
Hội ñồng nhân dân thành phố 

72 + 73 01-6 15 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-4-2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HðND về 
một số chính sách ñặc thù ñối với huấn 
luyện viên, vận ñộng viên của Thành 
phố Hồ Chí Minh 

72 + 73 01-6 18 

07-4-2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HðND về 
chính sách ñặc thù hỗ trợ cho tình 
nguyện viên tham gia phòng, chống 
dịch COVID-19 trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

152 + 
153 

01-11 03 

07-7-2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HðND về 
việc sửa ñổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 
và khoản 3 ðiều 1 Nghị quyết số 
10/2020/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành 
mức thu phí sử dụng công trình, kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 
cảng biển trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

140 15-10 04 

08-7-2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh giá dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 trong trường hợp không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

140 15-10 09 

08-7-2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HðND về 
ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép 
lao ñộng cho người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

140 15-10 13 

08-7-2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HðND về 
phí thẩm ñịnh cấp, cấp lại, ñiều chỉnh 
giấy phép môi trường trên ñịa bàn 

140 15-10 17 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Thành phố Hồ Chí Minh 

08-7-2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND về 
phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

140 15-10 23 

08-7-2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HðND về 
ñiều chỉnh, bổ sung chế ñộ trợ cấp 
khuyến khích ñối với người có trình ñộ 
ñại học, trên ñại học công tác tại 
phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách 
nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia 
công tác giữ các chức danh Trưởng tổ 
chức chính trị - xã hội phường, xã, thị 
trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

140 15-10 27 

08-7-2022 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh số lượng, mức phụ cấp, chính 
sách hỗ trợ ñối với lực lượng Công an 
xã bán chuyên trách ñược bố trí tham 
gia bảo ñảm an ninh, trật tự tại ấp; 
mức chi hỗ trợ thôi việc ñối với Công 
an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm 
vụ mà không bố trí sắp xếp ñược công 
tác khác hoặc không tiếp tục tham gia 
bảo ñảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã 
của 05 huyện trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

140 15-10 30 

08-7-2022 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung, mức chi tổ chức 
tuyển dụng công chức, viên chức; thi 
(xét) nâng ngạch công chức, thãng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

140 15-10 34 

08-7-2022 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HðND về 
phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh xử lý 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà 

140 15-10 41 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

nước ñầu tư thuộc phạm vi quản lý của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

11-10-2022 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HðND 
quy ñịnh mức học phí ñốivới giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp 
theo trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh theo Nghị ñịnh số 81/2021/Nð-
CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ 

172 + 
173 

01-12 03 

11-10-2022 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HðND về 
chính sách ñặc thù hỗ trợ học phí cho 
trẻ mầm non, học sinh phổ thông công 
lập, ngoài công lập và học viên giáo 
dục thường xuyên trên ñịa bàn Thành 
phố Hố Chí Minh năm học 2022 - 
2023. 

172 + 
173 

01-12 08 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-12-2021 Quyết ñịnh số 41/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh phân cấp tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý công chức thuộc 
thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 03 

01-12-2021 Quyết ñịnh số 42/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh phân cấp tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức thuộc 
thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 16 

08-12-2021 Quyết ñịnh số 43/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 30 

09-12-2021 Quyết ñịnh số 44/2021/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung ðiều 1 Quy chế phối hợp 
giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết ñịnh hoặc có ý kiến 
của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 03/2019/Qð-UBND ngày 21 
tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 45 

15-12-2021 Quyết ñịnh số 45/2021/Qð-UBND về 
giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho 
các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp 
dưới thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 
2022-2025 và tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia các khoản thu giữa ngân 
sách các cấp ở Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2022 

07 + 08 15-01 03 

15-12-2021 Quyết ñịnh số 50/2021/Qð-UBND ban 07 + 08 15-01 07 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy 
thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 
ñể cho vay Hỗ trợ giảm nghèo trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

15-12-2021 Quyết ñịnh số 51/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy 
thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 
ñể cho vay giải quyết việc làm trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

07 + 08 15-01 30 

20-12-2021 Quyết ñịnh số 52/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

07 + 08 15-01 46 

22-12-2021 Quyết ñịnh số 53/2021/Qð-UBND 
quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2022 trên ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

21 + 22 01-02 03 

28-12-2021 Quyết ñịnh số 55/2021/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 20/2019/Qð-UBND ngày 19 
tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về lập dự toán, sử dụng 
và thanh quyết toán kinh phí tổ chức 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh 
cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

07 + 08 15-01 105 

28-12-2021 Quyết ñịnh số 56/2021/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế quản lý kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh 

35 + 36 

37 + 38 

39 + 40 

41 + 42 

43 + 44 

01-3 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

45 + 46 

47 + 48 

49 + 50 

12-01-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành và 
khai thác các hệ thống giám sát hình 
ảnh trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

21 + 22 01-02 13 

12-01-2022 Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 25/2019/Qð-UBND 
ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành 
giá nước sạch sinh hoạt trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019 
- 2022 

27 + 28 01-3 03 

18-01-2022 Quyết ñịnh số 03/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 70/2007/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
ñịnh thành phần và quy chế hoạt ñộng 
của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công 
chức phường, xã, thị trấn 

29 + 30 01-3 03 

18-01-2022 Quyết ñịnh số 04/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ các Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-
UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy 
ban nhân dân quận, huyện thực hiện 
thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân 
dân và Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy 
ban nhân dân phường thực hiện thí 

29 + 30 01-3 05 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân 
dân 

18-02-2022 Quyết ñịnh số 05/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về phối hợp thực hiện 
trong việc thu hồi ñất, bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư ñể áp dụng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

53 + 54 15-3 04 

18-3-2022 Quyết ñịnh số 06/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà 
nước về người lao ñộng nước ngoài 
làm việc trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

58 + 59 15-4 03 

18-3-2022 Quyết ñịnh số 07/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về tiêu chí công nhận 
trường thực hiện chương trình chất 
lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập 
quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh 

58 + 59 15-4 17 

22-3-2022 Quyết ñịnh số 08/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp trong công tác 
thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ 
tầng, công trình dịch vụ tiện ích công 
cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên 
ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

58 + 59 15-4 34 

01-4-2022 Quyết ñịnh số 09/2022/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 162/2004/Qð-
UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về quy ñịnh 
chế ñộ khen thưởng học sinh giỏi ñạt 
giải trong các kỳ thi, giáo viên ñạt giải 
trong các kỳ thi và giáo viên có công 
ñào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi ñạt 
giải trong các kỳ thi 

58 + 59 15-4 44 

15-4-2022 Quyết ñịnh số 10/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

66 + 67 01-5 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản 
lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

15-4-2022 Quyết ñịnh số 11/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quy trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

68 + 69 01-5 03 

19-4-2022 Quyết ñịnh số 12/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về công tác phòng, 
chống thiên tai trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

70 + 71 15-5 02 

19-4-2022 Quyết ñịnh số 13/2022/Qð-UBND ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở 
giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục 
và ñào tạo trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

70 + 71 15-5 33 

19-4-2022 Quyết ñịnh số 14/2022/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt 
cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao ñộng ñi nước ngoài 

70 + 71 15-5 59 

29-4-2022 Quyết ñịnh số 15/2022/Qð-UBND về 
ban hành giá tính thuế tài nguyên nước 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

72 + 73 01-6 36 

10-5-2022 Quyết ñịnh số 16/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và 
hoạt ñộng của người nước ngoài trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

74 + 75 01-6 03 

19-5-2022 Quyết ñịnh số 17/2022/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
21/2011/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 

82 + 83 15-6 03 



12 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về xác ñịnh danh sách hội có tính 
chất ñặc thù hoạt ñộng trong phạm vi 
Thành phố Hồ Chí Minh 

09-6-2022 Quyết ñịnh số 18/2022/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 10/2020/Qð-UBND ngày 10 
tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố quy ñịnh về mức hỗ trợ 
chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia 
ñình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí 
nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư trên ñịa bàn 
Thành phố 

86 + 87 01-7 03 

10-6-2022 Quyết ñịnh số 19/2022/QÐ-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 15/2021/Qð-UBND ngày 20 
tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy ñịnh về 
quản lý hoạt ñộng vận tải khách du 
lịch ñường thủy trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-7 06 

20-6-2022 Quyết ñịnh số 20/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp liên ngành giải 
quyết việc ñăng ký nuôi con nuôi trong 
nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

92 + 93 15-7 03 

20-6-2022 Quyết ñịnh số 21/2022/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

92 + 93 15-7 20 

30-6-2022 Quyết ñịnh số 22/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

92 + 93 15-7 22 

30-6-2022 Quyết ñịnh số 23/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 12/2014/Qð-UBND 

92 + 93 15-7 49 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022 13

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
trình giải quyết tố cáo trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

07-7-2022 Quyết ñịnh số 24/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy ñịnh hành chính tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

96 + 97 01-8 03 

15-7-2022 Quyết ñịnh số 25/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý chiếu sáng 
ñô thị trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

96 + 97 01-8 24 

28-7-2022 Quyết ñịnh số 26/2022/Qð-UBND 
quy ñịnh về mật ñộ chăn nuôi trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 
2030 

98 + 99 15-8 03 

03-8-2022 Quyết ñịnh số 27/2022/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

98 + 99 15-8 07 

15-8-2022 Quyết ñịnh số 28/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất ñể lập phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái ñịnh cư lấy ý kiến người dân 
có ñất thu hồi trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2022 

108 + 
109 

01-9 03 

29-8-2022 Quyết ñịnh số 29/2022/Qð-UBND 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh 

114 + 
115 

15-9 03 

09-9-2022 Quyết ñịnh số 30/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 70/2009/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về phê duyệt 

132 + 
133 

01-10 03 



14 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Chương trình giám sát dịch tễ gia súc 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 
2020 

20-9-2022 Quyết ñịnh số 31/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ' 

132 + 
133 

01-10 05 

29-9-2022 Quyết ñịnh số 32/2022/Qð-UBND về 
ban hành ðơn giá thống kê ñất ñai trên 
ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

152 + 
153 

01-11 07 

30-9-2022 Quyết ñịnh số 33/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hóa và Thể thao Thành Phố Hồ 
Chí Minh 

141 15-10 03 

05-10-2022 Quyết ñịnh số 34/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh 

141 15-10 24 

11-10-2022 Quyết ñịnh số 35/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 36/2015/Qð-UBND 
ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy 
ñịnh về quản lý, thu - nộp, sử dụng, 
quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai 
Thành phố 

152 + 
153 

01-11 37 

14-10-2022 Quyết ñịnh số 36/2022/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh mức thù lao cho Lực 
lượng Quản lý ñê nhân dân tại phường 
- xã, thị trấn (nơi có ñê) trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

152 + 
153 

01-11 39 

08-11-2022 Quyết ñịnh số 37/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 29/2019/QÐ-UBND 

174 + 
175 

01-12 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022 15

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ngày 26 tháng 11 nãm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng 
khí tượng thủy văn trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

08-11-2022 Quyết ñịnh số 38/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh 

174 + 
175 

01-12 05 

18-11-2022 Quyết ñịnh số 39/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 

174 + 
175 

01-12 25 

25-11-2022 Quyết ñịnh số 40/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

176 + 
177 

15-12 03 



16 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

08-12-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân quận 6 

01 + 02 01-01 83 

06-10-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân Quận 6 

152 + 
153 

01-11 42 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-8-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ một phần Quyết ñịnh số 003/Qð-
UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 
của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Kinh tế Quận 10 

134 + 
135 

01-10 03 

26-8-2022 Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận 10 

134 + 
135 

01-10 06 



18 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-9-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh 05/2014/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân về ban 
hành Quy trình giải quyết tố cáo trên 
ñịa bàn quận Bình Tân và Quyết ñịnh 
số 06/2014/Qð-UBND ngày 13 tháng 
10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân về ban hành Quy trình 
giải quyết khiếu nại trên ñịa bàn quận 
Bình Tân. 

141 15-10 34 

16-11-2022 Quyết ñịnh số 03/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 15/2009/Qð-UBND 
ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân quận về ban hành Quy chế 
phối hợp giữa phòng Quản lý ñô thị, 
Ủy ban nhân dân 10 phường và các 
ñơn vị trực thuộc UBND quận Bình 
Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai 
thác, nâng cấp, phát triển, các công 
trình ñường bộ thuộc trách nhiệm quản 
lý của Quận. 

176 + 
177 

15-12 23 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-12-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Gò Vấp 

01 + 02 01-01 85 



20 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-4-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân quận Tân Bình 

72 + 73 01-6 40 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

04-01-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bổ 
sung chức năng, nhiệm vụ về ñối ngoại 
ñối với Văn phòng Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn 

21 + 22 01-02 33 



22 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-01-2022 Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-UBND bãi 
bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban nhân 
dân huyện Nhà Bè 

53 + 54 15-3 60 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

23-11-2021 Quyết ñịnh số 3992/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ 
sinh lao ñộng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội 

01 + 02 01-01 96 

24-11-2021 Quyết ñịnh số 4000/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án xác ñịnh Chỉ số cải cách 
hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ ðức, quận, 
huyện trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

03 + 04 01-01 02 

24-11-2021 Quyết ñịnh số 4013/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành và sử 
dụng hệt thống tổng ñài khẩn cấp liên 
thông 113 - 114 - 115 và phòng chống 
thiên tai phục vụ công tác cứu nạn, cứu 
hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

05 + 06 01-01 03 

24-11-2021 Quyết ñịnh số 4020/Qð-UBND v/v 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực công nghiệp tiêu dung, 
ñiện, hóa chất, lưu thông hang hóa 
trong nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Công Thương 

05 + 06 01-01 36 

02-12-2021 Quyết ñịnh số 4090/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh 
vực khoáng sản, lĩnh vực ño ñạc bản 
ñồ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

05 + 06 01-01 59 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

06-12-2021 Quyết ñịnh số 4112/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực công chứng, lý lịch tư 
pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp 

05 + 06 01-01 79 

08-12-2021 Quyết ñịnh số 4139/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai Quyết ñịnh 
số 167/Qð-TTg ngày 03 tháng 02 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt ðề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân 
rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu 
quả tại các ñịa phương trên cả nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 

09 + 10 15-01 03 

10-12-2021 Quyết ñịnh số 4167/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư 

11 + 12 

13 + 14 

15 + 16 

17 + 18 

15-01 02 

14-12-2021 Quyết ñịnh số 4189/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực chính quyền ñịa phương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ 

09 + 10 15-01 16 

14-12-2021 Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

09 + 10 15-01 20 

14-12-2021 Quyết ñịnh số 4191/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính các 
lĩnh vực ñường thủy nội ñịa, hàng hải 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải 

09 + 10 15-01 30 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

17-12-2021 Quyết ñịnh số 4224/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Thông tin 
và Truyền thông 

19 + 20 15-01 02 

17-12-2021 Quyết ñịnh số 4225/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

19 + 20 15-01 37 

20-12-2021 Quyết ñịnh số 4250/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính công bố mới, 
sửa ñổi, bổ sung thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

21 + 22 01-02 35 

20-12-2021 Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng 
cường và nâng cao hiệu quả công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

33 + 34 01-3 02 

21-12-2021 Quyết ñịnh số 4438/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của UBND thành phố 
Thủ ðức và quận, huyện 

25 + 26 15-02 03 

31-12-2021 Quyết ñịnh số 4439/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

23 + 24 01-02 02 

05-01-2022 Quyết ñịnh số 10/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính 

25 + 26 15-02 50 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

thức (ODA), vốn vay ưu ñãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ 
không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

05-01-2022 Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực Dược, mỹ phẩm; Khám 
bệnh, chữa bệnh; Y Dược học cổ 
truyền; Y tế dự phòng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế 

27 + 28 01-3 06 

10-01-2022 Quyết ñịnh số 112/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng của 
doanh nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu 
tư 

25 + 26 15-02 76 

11-01-2022 Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 

29 + 30 01-3 07 

14-01-2022 Chỉ thị số 02/CT-UBND về công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân; công tác xây dựng, huy 
ñộng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra 
sẵn sàng ñộng viên lực lượng dự bị 
ñộng viên; tuyển sinh quân sự năm 
2022 

29 + 30 01-3 19 

18-01-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND về chăm lo 
Tết Nhâm Dần năm 2022 

29 + 30 01-3 25 

21-01-2022 Quyết ñịnh số 310/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 

29 + 30 01-3 40 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

lĩnh vực việc làm; lao ñộng, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

21-01-2022 Quyết ñịnh số 311/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

29 + 30 01-3 58 

22-01-2022 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng 
cường và ñổi mới công tác dân vận 
trong cơ quan hành chính nhà nước, 
chính quyền các cấp trong tình hình 
mới 

31 + 32 01-3 03 

27-01-2022 Quyết ñịnh số 348/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao 

33 + 34 01-3 07 

27-01-2022 Quyết ñịnh số 349/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

33 + 34 01-3 58 

08-02-2022 Quyết ñịnh số 405/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ hoặc một phần năm 2021 

31 + 32 01-3 07 

09-02-2022 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát 
ñộng phong trào thi ñua yêu nước năm 
2022 

31 + 32 01-3 45 

15-02-2022 Quyết ñịnh số 447/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực phát 

53 + 54 15-3 63 
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ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

thanh, truyền hình và thông tin ñiện tử 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Thông tin và Truyền thông 

03-3-2022 Quyết ñịnh số 641/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo 
dục và ñào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và cơ sở giáo dục khác 

53 + 54 15-3 67 

03-3-2022 Quyết ñịnh số 642/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

53 + 54 15-3 76 

07-3-2022 Quyết ñịnh số 659/Qð-UBND về việc 
công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn 
ño lường chất lượng, năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công nghệ 

58 + 59 15-4 46 

07-3-2022 Quyết ñịnh số 656/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nội vụ 

55 + 56 01-4 02 

07-3-2022 Quyết ñịnh số 657/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của UBND thành phố Thủ 
ðức và quận, huyện 

57 01-4 02 

11-3-2022 Quyết ñịnh số 697/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực quản lý lao ñộng ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

57 01-4 30 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022 29

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

16-3-2022 Quyết ñịnh số 747/Qð-UBND về công 
bố hiện trạng rừng Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2021 

57 01-4 38 

25-3-2022 Chỉ thị số 06/CT-UBND về ñẩy mạnh 
thực hiện giải pháp phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt trong lĩnh 
vực Kho bạc Nhà nước trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

58 + 59 15-4 03 

31-3-2022 Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tế 

62 + 63 

64 + 65 

 

15-4 02 

31-3-2022 Quyết ñịnh số 941/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ ðức, quận, huyện 

58 + 59 15-4 58 

31-3-2022 Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn 

60 + 61 15-4 02 

31-3-2022 Quyết ñịnh số 943/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận 
tải 

60 + 61 15-4 66 

05-4-2022 Quyết ñịnh số 1001/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch Tăng cường 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trên ñịa bàn Thành phố giai ñoạn 2022 

66 + 67 01-5 51 
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
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báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

- 2027 

06-4-2022 Quyết ñịnh số 1019/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
ñồng nhân dân Thành phố về ñiều 
chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường 
ñối với nước thải công nghiệp trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

66 + 67 01-5 60 

08-4-2022 Quyết ñịnh số 1039/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai ñoạn 2021 - 2030 

66 + 67 01-5 69 

08-4-2022 Quyết ñịnh số 1040/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2022 

68 + 69 01-5 46 

15-4-2022 Quyết ñịnh số 1147/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

68 + 69 01-5 61 

15-4-2022 Quyết ñịnh số 1148/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực lao ñộng nước ngoài tại 
Việt Nam; lao ñộng, tiền lương thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố 

68 + 69 01-5 76 

15-4-2022 Công văn số 1134/UBND-VX về việc 
ñính chính quyết ñịnh số 3079/Qð-
UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban 

68 + 69 01-5 87 
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
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báo 

Ngày 
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Công 
báo 

Số 
trang 

nhân dân Thành phố 

19-4-2022 Quyết ñịnh số 1270/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 

76 + 77 01-6 02 

21-4-2022 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

72 + 73 01-6 44 

22-4-2022 Quyết ñịnh số 1323/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch 

72 + 73 01-6 56 

22-4-2022 Quyết ñịnh số 1324/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính các lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng; quản lý chất lượng công trình 
xây dựng; lao ñộng tiền lương; người 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 
thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công 
nghệ cao 

74 + 75 01-6 18 

25-4-2022 Quyết ñịnh số 1345Qð-UBND về ủy 
quyền quyết ñịnh cử, cho phép cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao 
ñộng ñi nước ngoài về việc công 

74 + 75 01-6 69 

29-4-2022 Quyết ñịnh số 1439/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Quyết ñịnh 
số 45/Qð-TTg ngày 13 tháng 01 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chương trình phòng, chống bạo 
lực gia ñình trong tình hình mới ñến 
năm 2025 

78 + 79 01-6 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

04-5-2022 Quyết ñịnh số 1464/Qð-UBND về phê 
duyệt “Chương trình phòng, chống 
bệnh Dại trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh, giai ñoạn 2022 - 2030” 

78 + 79 01-6 17 

05-5-2022 Quyết ñịnh số 1480/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñầu tư theo phương 
thức ñối tác công tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư 

78 + 79 01-6 28 

05-5-2022 Quyết ñịnh số 1484/Qð-UBND công 
bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

78 + 79 01-6 41 

10-5-2022 Quyết ñịnh số 1550/Qð-UBND phê 
duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 
nhóm thủ tục hành chính theo Quyết 
ñịnh 44/2021/Qð-UBND của Ủy ban 
nhân dân Thành phố (ñợt 5) 

80 + 81 01-6 02 

10-5-2022 Quyết ñịnh số 1560/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết ñịnh số 96/Qð-TTg ngày 19 
tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình 
giáo dục ñạo ñức, lối sống trong gia 
ñình ñến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng 
xử trong gia ñình trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

78 + 79 01-6 51 

12-5-2022 Quyết ñịnh số 1588/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của quận Phú Nhuận 

82 + 83 15-6 05 

12-5-2022 Quyết ñịnh số 1589/QÐ-UBND về phê 82 + 83 15-6 18 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của quận Tân Bình 

12-5-2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực 
hiện hiệu quả công tác cải cách hành 
chính trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2022 - 2025 

80 + 81 01-6 80 

13-5-2022 Quyết ñịnh số 1606/Qð-UBND về ban 
hành Chương trình ñào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh ñến năm 2025 

82 + 83 15-6 32 

16-5-2022 Quyết ñịnh số 1611/QÐ-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2022 của Quận 6 

82 + 83 15-6 42 

19-5-2022 Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch tăng cường công tác 
quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế và xử lý chất thải nhựa trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
năm 2022-2025, tầm nhìn ñến năm 
2030 

84 + 85 15-6 02 

27-5-2022 Quyết ñịnh số 1802/Qð-UBND phê 
duyệt Phương án Tái cấu trúc, ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính ñể cung 
cấp Dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 
mức ñộ 4 

84 + 85 15-6 24 

30-5-2022 Quyết ñịnh số 1807/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

82 + 83 15-6 58 

30-5-2022 Quyết ñịnh số 1808/Qð-UBND về 
việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực công chứng 

84 + 85 15-6 58 
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ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tư pháp 

06-6-2022 Quyết ñịnh số 1911/QÐ-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2022 của Quận 11 

86 + 87 01-7 10 

06-6-2022 Quyết ñịnh số 1912/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2022 của Quận 5 

86 + 87 01-7 25 

08-6-2022 Quyết ñịnh số 1943/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2021 - 
2025 

88 + 89 01-7 02 

10-6-2022 Quyết ñịnh số 1973/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội 

90 + 91 01-7 02 

10-6-2022 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác tổ 
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2022 và tuyển sinh vào các 
lớp ñầu cấp năm học 2022 - 2023 trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-7 36 

17-6-2022 Quyết ñịnh số 2058/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh phòng, chống tham nhũng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

86 + 87 01-7 41 

17-6-2022 Quyết ñịnh số 2059/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực ñường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận 
tải 

88 + 89 01-7 54 
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ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

20-6-2022 Quyết ñịnh số 2069/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương 

116 + 117 

118 + 119 

120 + 121 

122 + 123 

124 + 125 

126 + 127 

128 + 129 

130 + 131 

15-9 02 

21-6-2022 Quyết ñịnh số 2089/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Thông tin 
và Truyền thông 

86 + 87 01-7 50 

21-6-2022 Quyết ñịnh số 2104/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp 

86 + 87 01-7 59 

22-6-2022 Quyết ñịnh số 2122/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

94 + 95 15-7 02 

23-6-2022 Quyết ñịnh số 2137/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

92 + 93 15-7 51 

23-6-2022 Quyết ñịnh số 2141/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 

92 + 93 15-7 55 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

chính trong lĩnh vực tiếp công dân 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

29-6-2022 Quyết ñịnh số 2194/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 
tế 

92 + 93 15-7 60 

29-6-2022 Quyết ñịnh số 2195/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñầu tư tại Việt Nam 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

92 + 93 15-7 67 

11-7-2022 Quyết ñịnh số 2351/Qð-UBND về 
việc phân loại ñơn vị hành chính 
phường sau khi thực hiện sắp xếp ñơn 
vị hành chính theo Nghị quyết số 
1111/NQ-UBTVQH14 

96 + 97 01-8 38 

12-7-2022 Quyết ñịnh số 2360/Qð-UBND về phê 
duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 
và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục 
phổ thông từ năm học 2022 - 2023 trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

96 + 97 01-8 41 

12-7-2022 Quyết ñịnh số 2361/Qð-UBND về phê 
duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 
sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu 
học từ năm học 2022 - 2023 trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

96 + 97 01-8 58 

14-7-2022 Quyết ñịnh số 2380/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, 
an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt ñộng 
khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 

96 + 97 01-8 64 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ 

15-7-2022 Quyết ñịnh số 2415/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng, 
Quản lý chất lượng công trình xây 
dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố 

96 + 97 01-8 81 

27-7-2022 Quyết ñịnh số 2535/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính theo Quyết 
ñịnh số 44/2021/Qð-UBND của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
(ñợt 6) 

100 + 101 

102 + 103 

104 +105 

106 + 107 

 

15-8 02 

27-7-2022 Quyết ñịnh số 2537/Qð-UBND ban 
hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 2021 - 
2025 

98 + 99 15-8 09 

27-7-2022 Quyết ñịnh số 2538/Qð-UBND ban 
hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2022 

98 + 99 15-8 28 

28-7-2022 Quyết ñịnh số 2541/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

98 + 99 15-8 49 

28-7-2022 Quyết ñịnh số 2542/Qð-UBND v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

98 + 99 15-8 71 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

01-8-2022 Quyết ñịnh số 2580/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực xử lý ñơn thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Thanh 
tra Thành phố Hồ Chí Minh 

98 + 99 15-8 77 

15-8-2022 Quyết ñịnh số 2757/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ về tăng cường bảo 
ñảm trật tự, an toàn giao thông và 
chống ùn tắc giao thông giai ñoạn 
2022 - 2025 trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

108 + 109 01-9 09 

15-8-2022 Quyết ñịnh số 2758/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính theo Quyết 
ñịnh số 44/2021/Qð-UBND của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
(ñợt 7) 

110 + 111 

112 + 113 

01-9 31 

19-8-2022 Quyết ñịnh số 2806/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của huyện Nhà Bè 

152 + 153 01-11 44 

22-8-2022 Quyết ñịnh số 2819/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực việc làm; phòng, chống 
tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội 

114 + 115 15-9 121 

31-8-2022 Quyết ñịnh số 2946/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

136 + 137 

138 + 139 

01-10 02 
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

31-8-2022 Quyết ñịnh số 2950/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của Quận 7 

152 + 153 01-11 52 

31-8-2022 Quyết ñịnh số 2951/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của huyện Bình Chánh 

154 + 155 01-11 03 

31-8-2022 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
trong công tác quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản công 

172 + 173 01-12 12 

13-9-2022 Quyết ñịnh số 3080/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của Quận 12 

154 + 155 01-11 14 

14-9-2022 Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 
2023 của Ngành Giáo dục và ðào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

172 + 173 01-12 29 

16-9-2022 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác thống kê Nhà nước 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

172 + 173 01-12 40 

20-9-2022 Quyết ñịnh số 3167/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính theo Quyết 
ñịnh số 44/2021/Qð-UBND của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
(ñợt 8) 

142 + 143 15-10 02 

26-9-2022 Quyết ñịnh số 3234/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm 

141 15-10 36 

26-9-2022 Quyết ñịnh số 3237Qð-UBND về việc 144 + 145 15-10 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm thẩm 
quyền của Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp 

146 + 147 

148 +149 

150 +151 

05-10-2022 Quyết ñịnh số 3371/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

140 15-10 45 

11-10-2022 Quyết ñịnh số 3422/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của thành phố Thủ ðức 

154 + 155 01-11 24 

11-10-2022 Quyết ñịnh số 3434/Qð-UBND về ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Tổ Công 
tác về ñầu tư trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

154 + 155 01-11 41 

14-10-2022 Quyết ñịnh số 3475/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội 

156 + 157 

158 + 159 

01-11 02 

14-10-2022 Quyết ñịnh số 3485/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của huyện Cần Giờ 

154 + 155 01-11 53 

17-10-2022 Quyết ñịnh số 3499/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của Quận 12 

154 + 155 01-11 63 

17-10-2022 Quyết ñịnh số 3500/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 
của quận Bình Thạnh 

154 + 155 01-11 73 

17-10-2022 Quyết ñịnh số 3501/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2022 

160 + 161 01-11 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

của huyện Củ Chi 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3552/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày 
làm việc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông vận tải 

160 + 161 01-11 26 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3553/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Người có công thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 

162 + 163 01-11 02 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3554/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ, Tiêu chuẩn ño lường chất 
lượng thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

160 + 161 01-11 45 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3555/Qð-UBND v/v 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công Thương 

160 + 161 01-11 66 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3556/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày 
làm việc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế 

164 + 165 01-11 02 

18-10-2022 Quyết ñịnh số 3557/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa và Thể thao 

160 + 161 01-11 79 

19-10-2022 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng 172 + 173 01-12 45 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch 
ñầu tư công năm 2022 và trung hạn 
giai ñoạn 2021 - 2025 

20-10-2022 Quyết ñịnh số 3567/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-
UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về tăng cường thực hiện tiết 
kiệm ñiện trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

160 + 161 01-11 88 

20-10-2022 Quyết ñịnh số 3568/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2013/CT-
UBND ngày 03 tháng 01 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về tăng cường quản lý nhà 
nước trong công tác bảo vệ an toàn 
công trình ñiện cao áp và an toàn ñiện 
trong nhân dân trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

160 + 161 01-11 90 

24-10-2022 Quyết ñịnh số 3606/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án Xây dựng Thương hiệu 
Vàng nông nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2022 - 2030 

166 + 167 15-11 03 

25-10-2022 Quyết ñịnh số 3618/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Phát triển Văn phòng 
Thừa phát lại trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh” 

166 + 167 15-11 17 

27-10-2022 Quyết ñịnh số 3640/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
“Chiến lược, Chương trình quốc gia về 
bình ñẳng giới và phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
ñến năm 2030” 

166 + 167 15-11 37 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

01-11-2022 Quyết ñịnh số 3703/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện ðề án 
“Chương trình quốc gia về học tập 
ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 
chức Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ñoạn 2022 - 2030” 

166 + 167 15-11 53 

02-11-2022 Quyết ñịnh số 3709/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Cuộc vận ñộng “Người dân Thành phố 
Hồ Chí Minh không xả rác ra ñường 
và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh 
và thân thiện môi trường” giai ñoạn 
năm 2022 - 2025 

166 + 167 15-11 65 

02-11-2022 Quyết ñịnh số 3743/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp 

168 + 169 15-11 02 

03-11-2022 Quyết ñịnh số 3764/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ ðức và quận, huyện 

170 + 171 15-11 02 

03-11-2022 Quyết ñịnh số 3765/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn 

170 + 171 15-11 69 

15-11-2022 Quyết ñịnh số 3856/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương 

172 + 173 01-12 54 

16-11-2022 Quyết ñịnh số 3877/QÐ-UBND về 174 + 175 01-12 37 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính 
lĩnh vực chất thải rắn, tài nguyên nước 
thuộc phạm vi chức nãng quản lý của 
Sở Tài nguyên và Môi trýờng 

16-11-2022 Quyết ñịnh số 3879/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội 

174 + 175 01-12 41 

18-11-2022 Quyết ñịnh số 3918/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực ñường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải 

174 + 175 01-12 76 

21-11-2022 Quyết ñịnh số 3944/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

176 + 177 15-12 25 

21-11-2022 Quyết ñịnh số 3945/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

176 + 177 15-12 30 

22-11-2022 Quyết ñịnh số 3954/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Sở Giáo 
dục và ðào tạo 

176 + 177 15-12 45 

23-11-2022 Quyết ñịnh số 3960/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao 

176 + 177 15-12 86 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-01-2022 Quyết ñịnh số 03/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 còn hiệu 
lực và hết hiệu lực trong năm 2021 

25 + 26 15-02 81 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-01-2022 Quyết ñịnh số 334/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 
hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 
còn hiệu lực năm 2021 

31 + 32 01-3 51 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-01-2022 Quyết ñịnh số 556/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 

31 + 32 01-3 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

31-12-2021 Quyết ñịnh số 5107/Qð-UBND ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân Quận 8 

78 + 79 01-6 66 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022 49

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-01-2022 Quyết ñịnh số 206/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, 
còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 
10 năm 2021 

29 + 30 01-3 72 

08-9-2022 Công văn số 3171/UBND-TP v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 01/2022/Qð-
UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban 
nhân dân Quận 10 

134 + 
135 

01-10 115 



50 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-01-2022 Quyết ñịnh số 107/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ và một phần năm 2021 

53 + 54 15-3 81 

10-01-2022 Quyết ñịnh số 108/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật còn hiệu lực năm 2021 

53 + 54 15-3 87 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-01-2022 Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình năm 2021 

27 + 28 01-3 36 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-01-2022 Quyết ñịnh số 44/Qð-UBND công bố 
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 
lực Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

27 + 28 01-3 49 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2022 Quyết ñịnh số 19/Qð-UBND về công 
bố danh mục văn bản hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực năm 2021 

27 + 28 01-3 52 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-12-2021 Quyết ñịnh số 1576/Qð-UBND công 
bố danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực năm 2021 

27 + 28 01-3 57 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-01-2022 Quyết ñịnh số 101/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần năm 2021 
của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè 

53 + 54 15-3 101 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 
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